
TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 5-6 TUỔI 01                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 4: Cơ thể của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2025 

 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT55, MT59, MT64, MT71, MT77, MT231) 

Ăn 

sáng 

- ĂN SÁNG 

(MT52, MT60, MT61, MT64) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- BẬT TÁCH KHÉP 

CHÂN QUA 7 Ô 

(MT10, MT31) 

- KỸ NĂNG 

CHỐNG ĐIỆN 

GIẬT 

(MT80, MT235) 

- TAY THƠM TAY 

NGOAN 

(MT43, MT246, 

MT247) 

- Các bộ phận trên 

cơ thể (Steam 5E) 

(MT85, MT144) 

- ÔN SỐ LƯỢNG 4, 5 

(MT88, MT123) 

Chơi 

ngoài 

trời 

-  Kể chuyện “Cậu bé 

mũi dài”          

- TC: Mèo đuổi 

chuột                     - 

Chăm sóc cây xanh 

trong sân trường 

(MT85, MT159, 

MT160) 

- Hát “ Khám tay ” 

- TC: Thắt giấy  

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường 

(MT246, MT247, 

MT249, MT252) 

- Trò chuyện về 5 giác 

quan và lợi ích của 

chúng.                   -TC: 

Kéo 

co                          -

Chơi tự do, vs vào lớp. 

(MT85, MT195) 

- Vẽ chân dung bé 

- TC: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT223, MT251, 

MT252) 

- Trò chuyện về bản thân 

và gia đình bé.                 

  - TC: Lộn cầu 

vòng                       - Chơi 

tự do, vs vào lớp. 

(MT74, MT196, MT197, 

MT200) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP* TC: Ghép tranh về cơ thể bé* TC: Đọc truyện tranh* TC: Xem album các 

bộ phận trên cơ thể bé. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:* TC: Đóng vai mẹ - con.* Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh.* Trò chơi đóng vai 

người bán hàng: 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu về cơ thể trẻ.* TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề bản thân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây khu vui chơi cho bé.* TC: Xây vườn cây ăn quả nhà bé. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH* TC: Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “Cậu bé mũi dài” 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH* TC: Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “Cậu bé mũi dài” 

(MT87, MT113, MT159, MT160, MT240, MT250) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT52, MT60, MT61, MT83) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT50, MT58) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- GDLG: Biết chào hỏi 

khi khách đến nhà 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT75, MT179) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- GDATGD: Bài 

thơ “Đèn giao 

thông” 

(MT160, MT166) 

- Hát và vận động: “ 

Hãy xoay nào ” 

(MT246, MT247) 

- Trò chuyện về 

khả năng và sở 

thích của các bé. 

(MT197, MT200) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH  

- Văn nghệ.  

- Lao động cuối tuần. 

(MT43, MT246, MT247) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT55, MT60, MT61) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT50, MT201, MT207, MT214) 

 

 



 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 5: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh. Lễ hội trăng rằm cho bé. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025 

 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 
- ĐÓN TRẺ  (MT55, MT74, MT75, MT77, MT85) 

Ăn 

sáng 
- ĂN SÁNG (MT52, MT60, MT61) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” (MT1, MT4, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- CHÚ CUỘI 

CUNG TRĂNG 

(MT159, 

MT160, MT179) 

- NÉM XA 

BẰNG 1 TAY, 2 

TAY 

(MT25) 

- BÉ PHÁT ÂM A, Ă, Â 

(MT43, MT189, MT247) 

- QUYỀN TRẺ EM VÀ 

TÔN TRỌNG NGƯỜI 

KHÁC 

(MT217, MT219, MT235) 

- CẢM XÚC CỦA 

TÔI ( SEL) 

(MT201, MT206) 

Chơi 

ngoài 

trời 

-Trò chuyện “Bé 

cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh?” 

- TC: Kéo co 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp. 

(MT52, MT55, 

MT64) 

- Hát “Mời bạn 

ăn” 

- TC: Bịt mắt bắt 

dê 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT196, 

MT240) 

- Thơ “ Cái lưỡi” 

- TC: Kéo co 

- Chơi tự do, vs vào lớp. 

(MT10, MT85, MT166) 

- Kể chuyện “Tay phải và 

tay trái” 

- TC:Kếtbạn                   

- Chăm sóc cây xanh 

trong sân trường 

(MT85, MT159, MT160) 

- Tô, viết chữ số 4, 

5. 

-TC: Lộn cầu vòng. 

-Chơi tự do, vs vào 

lớp. 

(MT123) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP* TC: Tô màu chữ số đã học:* TC: Xem album về thức ăn cần thiết cho cơ 

thể bé.* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI:* TC: Đóng gia đình chế biến một số món ăn đơn giản.* Trò chơi đóng vai người bán 

hàng:* Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu 4 nhóm thực phẩm.* TC: Hát các bài hát về chủ đề bản 

thân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây khu vui chơi cho bé.* TC: Xây vườn cây ăn quả nhà bé. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT52, MT113, MT145, MT246, MT247, MT252, MT256) 

Ăn 

bữa 

chính 

- Ăn Trưa (MT52, MT55, MT60, MT61) 

Ngủ - Ngủ Trưa (MT50, MT58, MT59, MT71) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- GDLG: Biết 

nói cảm ơn và 

nhận quà bằng 2 

tay 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT74, MT207) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- GDATGD: Bài 

thơ “Buổi đi chơi 

của bé” 

(MT160, 

MT166) 

- Chắp ghép các hình hình 

học để tạo thành các hình 

mới theo ý thích và yêu 

cầu. 

(MT87, MT249, MT251) 

- Trò chuyện về 4 nhóm 

thực phẩm cần thiết cho 

cơ thể 

(MT52, MT55, MT64, 

MT71) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

-  Văn nghệ.  

- Lao động cuối 

tuần. 

(MT240, MT246, 

MT247) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT52, MT55, MT60, MT61) 

TRẢ 

TRẺ 
- TRẢ TRẺ(MT201, MT206, MT207, MT214) 

 

 

 



 
   MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 5-6 TUỔI 02            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 4: Cơ thể của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ - Trò chuyện (MT74, MT75, MT77) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT52) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNG TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” (MT1, 

MT4, MT7, MT8) 

Học 

- Bật tách khép chân 

qua 7 ô 

(MT31) 

- Các bộ phận 

trong cơ thể 

(MT85) 

- ĐÔI BÀN TAY 

KÌ DIỆU  

( STEAM ) 

(MT123, MT144) 

- LÀM QUEN VỚI 

CHỮ CÁI A, Ă, Â 

(MT189) 

- TAY THƠM TAY 

NGOAN 

(MT240, MT246, 

MT247) 

Chơi ngoài trời 

- Kể chuyện “Cậu bé 

mũi dài”- TC: Mèo 

đuổi chuột- Chăm sóc 

cây xanh trong sân 

trường 

(MT159, MT160) 

- Hát “Khám tay”- 

TC: Thắt giấy- 

Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT246, MT247) 

- Trò chuyện về 5 

giác quan và lợi ích 

của chúng.- TC: 

Kéo co- Chơi tự do, 

vs vào lớp. 

(MT85, MT197) 

-  Vẽ chân dung bé- 

TC: Rồng rắn lên 

mây- Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT241, MT251, 

MT235) 

- Trò chuyện về bản 

thân và gia đình bé.- 

TC: Lộn cầu vồng.- 

Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT195, MT196) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP *TC: Ghép tranh về cơ thể bé. * TC: Đọc truyện tranh. * TC: Xem 

album các bộ phận trên cơ thể bé.   

- GÓC CHƠI PHÂN VAI * TC: Đóng vai mẹ - con. * Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. *Trò chơi 

đóng vai người bán hàng: 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT *TC: Vẽ, nặn, tô màu về cơ thể trẻ. *TC: Biểu diễn văn nghệ chủ đề bản 

thân.  

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG * TC: Xây khu vui chơi cho bé. * TC: Xây vườn cây ăn quả nhà bé. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH* TC: Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “Cậu bé mũi dài”. (MT50, MT64, 

MT113, MT160, MT247, MT249, MT252, MT256) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT55, MT60, MT61) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT58) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT60, MT61) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- GDLG: Biết chào 

hỏi khi khách đến nhà 

(MT214) 

- GD ATGD: Bài 

thơ “Đèn giao 

thông”- LÀM 

QUEN TIẾNG 

ANH 

(MT160, MT166) 

- Hát và vận động : 

“Hãy xoay nào” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT246, MT247) 

- Trò chuyện về khả 

năng và sở thích của 

các bé.  

(MT200, MT223, 

MT235) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT240, MT246, 

MT247) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT75, MT77) 

 
 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN 

Tuần 5: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.Lễ hội trăng rằm cho bé. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ - Trò chuyện (MT74, MT75) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT52) 

Thể dục sáng 
- THỂ DỤC BUỔI SÁNG TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8, MT10, MT43) 

Học 

- NÉM XA BẰNG 

1 TAY 

(MT25) 

-  NHỮNG KHUÔN 

MẶT NGỘ 

NGHĨNH  

( SEL ) 

(MT201, MT206, 

MT207) 

- Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh 

(MT59, MT145) 

- ÔN SỐ LƯỢNG 

4,5 

(MT123) 

- Hát: Cái mũi 

(MT240, 

MT246) 

Chơi ngoài trời 

-Trò chuyện  

“ Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh? 

”- TC: Kéo co- 

Chơi tự do, vs vào 

lớp. 

(MT85) 

- Hát “Mời bạn ăn”- 

TC: Bịt mắt bắt dê - 

Chăm sóc cây xanh 

sân trường. 

(MT246) 

- Thơ “Cái lưỡi” 

- TC: Kéo co- 

Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT166) 

- Kể chuyện “Tay 

phải và tay trái”  

- TC: Kết bạn- 

Chăm sóc cây 

xanh trong sân 

trường 

(MT160) 

- Tô, viết chữ số 

4, 5.- TC: Lộn 

cầu vòng. 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp. 

(MT123) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP *TC: Tô màu chữ số đã học: * TC: Xem album về thức ăn 

cần thiết cho cơ thể bé. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI * TC: Đóng gia đình chế biến một số món ăn đơn giản. *Trò chơi đóng 

vai người bán hàng: 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT *TC: Vẽ, nặn, tô màu 4 nhóm thực phẩm.*TC: Hát các bài hát về 

chủ đề bản thân. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG * TC: Xây khu vui chơi cho bé. * TC: Xây vườn cây ăn quả nhà bé. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh. * TC: chơi với cát – nước, đong nước 

chai (MT71, MT87, MT88, MT113, MT123, MT231, MT246, MT250) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT55, MT60, MT61) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT58) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT60, MT61, MT83) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDLG: Biết nói 

cảm ơn và nhận quà 

bằng 2 tay 

(MT179, MT207, 

MT217) 

- GDATGD: Bài thơ 

“ Buổi đi chơi của bé 

” 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT160, MT166) 

- QUYỀN BÌNH 

ĐẲNG CỦA CON 

NGƯỜI 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT219, MT235) 

- Giáo dục KNS: 

Phòng tránh nguy 

hiểm 

(MT80) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT246, 

MT247) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT75, MT77) 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 4: Cơ thể của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ- Trò chuyện (MT74, MT75, MT77) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT52) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chim bồ 

câu trắng” (MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- BẬT TÁCH 

CHÂN, KHÉP 

CHÂN QUA 7 Ô 

(MT31, MT43, 

MT10) 

-  TÔI CẦN GÌ 

ĐỂ LỚN LÊN VÀ 

KHỎE MẠNH?  

(MT83, MT55) 

- KHÁM PHÁ 

CHỮ CÁI A, Ă, Â 

(STEAM) 

(MT144, MT252, 

MT189) 

- Vẽ bạn trai, bạn 

gái 

(MT251, MT85, 

MT256) 

- TRUYỆN: GIÁ 

TRỊ CỦA LỜI 

CẢM ƠN  

(MT159, MT160) 

Chơi ngoài 

trời 

-Vẽ chân dung bạn 

          

- TC “Rồng rắn 

lên mây”-         - 

Chơi tự do. 

(MT241, MT251) 

- Thơ: Sinh nhật 

bé 

- Tc: Kéo co 

- Chơi với ĐCNT  

(MT145, MT166) 

- Kể chuyện “Cậu 

bé mũi dài” 

- TC: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chăm sóc cây 

xanh trong sân 

trường (MT159, 

MT160) 

- Thơ: Rửa tay 

- Tc: Tung bóng 

và bắt bóng 

- Chăm sóc góc 

thiên nhiên  

(MT25, MT58, 

MT166) 

- Trò chuyện về 5 

giác quan và lợi 

ích của chúng. 

- TC: Kéo co 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp. 

(MT85, MT197) 

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP Trò chơi1:  Nhận biết trạng thái vui, buồn qua tranh  - Trò chơi 2: Ôn 

chữ cái, chữ số đã học.- Trò chơi 3: Ráp hình bộ phận cơ thể  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI Trò chơi 1: Mẹ con nấu ăn gia đình.- Trò chơi 2: Nhân viên bán 

hàng. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT Trò chơi 1: Vẽ đôi mắt đẹp, vẽ bàn tay.- Trò chơi 2:  Nặn đồ 

trang sức. - Trò chơi 3: Biểu diễn văn nghệ  

- GÓC XÂY DỰNG Trò chơi 1: Xây dựng vườn nhà bé. - Trò chơi 2: Xây siêu thị 

- GÓC XÂY DỰNG Trò chơi 1: Xây dựng vườn nhà bé. - Trò chơi 2: Xây siêu thị 

- GÓC ĐÓNG KỊCH Trò chơi đóng kịch Câu chuyện “Cậu bé mũi dài”.  

(MT50, MT113, MT123, MT200, MT231, MT240, MT249, MT87, MT88, MT207) 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn bữa chính (MT61, MT55, MT60) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT58) 

Ăn bữa 

phụ 
- Ăn bữa phụ (MT61, MT60) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDLG: Biết 

chào hỏi khi khách 

đến nhà. 

(MT214) 

- Hát: Thật đáng 

chê.- GDDD: Lựa 

chọn thức ăn tốt 

cho sức khỏe - Tc 

Tìm bạn- LÀM 

QUEN TIẾNG 

ANH (MT71, 

MT223, MT64, 

MT195) 

-  Giáo dục KNS: 

Phòng tránh nguy 

hiểm 

(MT80) 

- Giúp trẻ tìm hiểu 

về khả năng và sở 

thích riêng của 

bản thân. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT145, MT196, 

MT235) 

- Văn nghệ cuối 

tuần, vệ sinh 

lao động 

- Làm quen tiếng 

anh(MT246, 

MT247) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT75, MT77) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 5: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ- Trò chuyện 

(MT74, MT75, MT77) 

Ăn sáng 
- Ăn sáng 

(MT52) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- TAY THƠM, 

TAY NGOAN 

(MT58, MT235, 

MT246, MT247) 

- Biết chia sẻ và 

giúp đỡ bạn bè khi 

gặp khó khăn 

(SEL) 

(MT201, MT206) 

- NÉM XA BẰNG 

1 TAY 

(MT10, MT25) 

- ÔN SỐ 4, 5 

(MT123) 

- LÀM LỒNG 

ĐÈN TRUNG 

THU TỪ LY 

NHỰA 

(MT250, MT252) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát: Vui đến 

trường 

-TC: Mèo đuổi 

chuột.       

-Chơi tự do. 

(MT77, MT246) 

- Thơ: Bé ăn quả 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng. 

-Chơi tự do.  

(MT10, MT166) 

-  Tham quan sân 

trường  

- TC: Kéo co. 

- Chơi tự do.  

(MT43, MT77) 

- Thơ: Đàn kiến 

nó đi.  

- Trò chơi dân 

gian: Rồng rắn lên 

mây. 

- Chơi tự do.  

(MT160, MT166) 

- Hát: Con chim 

Vành Khuyên. 

- Trò chơi: Thỏ đi 

tắm nắng. 

- Chăm sóc vườn 

cây. 

(MT246, MT247) 

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP TC 1: Trò chơi nh ận biết thực phẩm.-TC 2: Xem tranh phân biệt 4 

nhóm dinh dưỡng- TC 3: Xếp hình đúng sai  

- GÓC CHƠI PHÂN VAI TC 1: Người đầu bếp giỏi  -TC 2: Người bán hàng thực phẩm.  

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬTNTC 1: Tô màu quả, làm sách dinh dưỡng. -TC 2: Biểu diễn văn 

nghệ.  

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG TC 1: Xây vườn cây, trại chăn nuôi. - TC 2: Xây khu vui chơi  

- GÓC KHÁM PHÁ KHOA HỌC  Trò chơi Khám phá với nước  

(MT52, MT113, MT250) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn bữa chính 

(MT61, MT55, MT60) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT58) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn bữa phụ 

(MT61, MT60) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- TỚ CŨNG 

ĐƯỢC TÔN 

TRỌNG 

(MT179, MT219) 

- BÀI THƠ "ĐỘI 

MẮT CỦA EM" 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT85, MT166) 

- Giáo dục kĩ năng 

sống: Chọn thức 

ăn tốt cho sức 

khỏe 

(MT55) 

- GDATGD: Bài 

thơ “Buổi đi chơi 

của bé” 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT75) 

- VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN- VỆ 

SINH LỚP 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT246, MT247) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT75, MT77) 

                          

P. Hiệu trưởng                       TTCM                                                                 

                                                      

                 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

    



    

  

 


